DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP

(KHOẢN TÍN DỤNG SỐ 3953-VN)

HIỆP ĐỊNH VAY PHỤ

Giữa

BỘ TÀI CHÍNH

Thay mặt

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Và

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Hà Nội, ngày 28  tháng 4 năm 2005
Hiệp định vay phụ giữa Bộ Tài chính (thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Ngân hàng chính sách xã hội trong việc sử dụng khoản tín dụng số 3953-VN vay Hiệp hội Phát triển quốc tế để thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp.

HIỆP ĐỊNH VAY PHỤ

Hiệp định vay phụ được ký ngày 28 tháng 4 năm 2005 giữa Bộ Tài chính (sau đây gọi là BTC) thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bà Trương Thái Phương, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại đại diện, và Ngân hàng Chính sách xã hội (Sau đây gọi là NHCSXH), do Bà Hà Thị Hạnh, Tổng giám đốc, đại diện. 

Căn cứ: 

(A) Hiệp định tín dụng phát triển ký ngày 4/4/2005 cho khoản tín dụng số 3953-VN (sau đây gọi là “Hiệp định tín dụng”) giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Việt Nam) và Hiệp hội Phát triển quốc tế (sau đây gọi là “Hiệp hội”). Hiệp hội đồng ý cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vay một khoản vay bằng các đồng tiền khác nhau tương đương Hai bảy triệu ba trăm ngàn quyền rút vốn đặc biệt (27.300.000 SDR) (sau đây gọi là “Khoản tín dụng”) theo các điều khoản và điều kiện nêu trong Hiệp định tín dụng nhằm hỗ trợ tài chính cho dự án Phát triển ngành lâm nghiệp được mô tả tại Phụ lục 2 của Hiệp định Tín dụng.

(B) Theo qui định tại phần 12, Phụ lục 4 của Hiệp định tín dụng và hạng mục 2(b), Bảng phụ lục 1 của Hiệp định Tín dụng, BTC đồng ý chuyển cho NHCSXH vay lại một phần Khoản tín dụng như được phân bổ tuỳ từng thời điểm tại Hạng mục 1, Bảng Phụ lục 1, Hiệp định Tín dụng nhằm tài trợ cho các khoản cho vay phụ (sau đây gọi là Khoản vay phụ) để thực hiện hợp phần B5 của dự án, như sẽ được đề cập dưới đây.

BTC, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và NHCSXH thống nhất ký Hiệp định vay phụ theo các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU I

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Môc 1.01

Trõ khi hoµn c¶nh cã yªu cÇu kh¸c ®i, dï ®­îc dïng ë bÊt kú n¬i nµo trong HiÖp ®Þnh vay phô nµy, c¸c thuËt ng÷ ®­îc sö dông trong HiÖp ®Þnh TÝn dông ®Òu cã nghÜa t­¬ng øng nh­ ®· ®­îc x¸c ®Þnh t¹i v¨n b¶n ®ã.

ĐIỀU II

TRỊ GIÁ KHOẢN VAY, ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CỦA 

HIỆP ĐỊNH VAY PHỤ 

Mục 2.01

BTC đồng ý chuyển cho NHCSXH vay lại bằng Đồng Việt nam, tương đương không vượt quá Hai mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn Quyền rút vốn đặc biệt (22.795.000 SDR) được phân bổ tại từng thời điểm cho Hạng mục (1) và (2) (b), trong Bảng thuộc Mục 1, Phụ lục 1, Hiệp định Tín dụng (Sau đây gọi là “Khoản vay phụ”) theo các điều khoản và điều kiện sau: 

(a) Gốc của Khoản vay phụ bao gồm:

i. Số tiền Đồng Việt Nam tương đương không vượt quá 22.600.000 SDR trong tổng số tiền của Khoản vay phụ nói trên được rút từ Tài khoản Tín dụng và dư nợ tại từng thời điểm  để cho vay các hộ gia đình và đối tượng khác thực hiện các Tiểu dự án trồng rừng phù hợp với các qui định nêu tại mục 12, Phụ lục 4, Hiệp định tín dụng.

ii. Số tiền Đồng Việt Nam tương đương không vượt quá 195.000 SDR trong tổng số tiền của Khoản vay phụ nói trên được rút từ Tài khoản Tín dụng và dư nợ tại từng thời điểm để mua sắm xe ô tô ngân hàng lưu động phục vụ cho việc giải ngân vốn tín dụng, phù hợp với Phụ lục 3, Hiệp định tín dụng.

(b) Lãi trên số tiền gốc của Khoản vay phụ đã rút và dư nợ tại từng thời điểm sẽ được NHCSXH trả bằng Đồng Việt Nam cho BTC theo bán niên với lãi suất ở mức ba phần tư của một phần trăm (3/4 của 1%) /năm vào các ngày 15/5 và 15/11 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15/11/2005. 

(c) Lãi sẽ được tính trên cơ sở một năm 360 ngày, 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày.

(d) NHCSXH sẽ hoàn trả cho BTC gốc của Khoản vay phụ theo 25 kỳ bán niên bằng nhau, số trả mỗi kỳ bằng 4% tổng số gốc của Khoản vay phụ, vào các ngày 15/5 và 15/11 hàng năm, với kỳ trả gốc đầu tiên vào ngày 15/11/2012 và kỳ trả gốc cuối cùng vào ngày 15/11/2024. 
Mục 2.02. 

NHCSXH chịu rủi ro tín dụng đối với việc thực hiện các Khoản cho vay phụ. Đối với bất kỳ một khoản nợ quá hạn nào đối với BTC (gốc hoặc lãi), NHCSXH phải trả mức lãi phạt là 150% (hoặc có thể thay đổi từng thời kỳ theo quy định hiện hành về lãi phạt quá hạn) của lãi suất qui định tại điểm (b), mục 2.01, áp dụng cho số ngày quá hạn. Đối với trường hợp rủi ro bất khả kháng của các Khoản cho vay phụ, NHCSXH và BTC sẽ phối hợp giải quyết theo theo các quy định hiện hành của Chính phủ

Mục 2.03. 

Khoản vay phụ sẽ không bao gồm khoản tiền bằng đồng Việt Nam tương đương không vượt quá 269.181,90 USD (là một phần trong số vốn được phân bổ tại hạng mục (4) trong Bảng thuộc Mục 1, Phụ lục 1 Hiệp định Tín dụng) được BTC chuyển cho NHCSXH để tài trợ chi phí đào tạo và hội thảo cho cán bộ NHCSXH hỗ trợ việc thực hiện dự án của NHCSXH. Những chi phí này được thực hiện theo hình thức cấp phát vốn NSNN cho NHCSXH (sau đây gọi là Khoản cấp phát). Việc giải ngân và sử dụng khoản tiền này sẽ tuân thủ theo qui định hiện hành của BTC về sử dụng vốn ngân sách cấp phát và phù hợp với các qui định được Hiệp hội chấp thuận.

Mục 2.04. 

BTC chịu rủi ro tỷ giá liên quan đến Khoản vay phụ.

Mục 2.05. 

Mọi khoản tiền được rút từ Tài khoản Tín dụng sẽ được BTC cho NHCSXH vay lại hoặc BTC cấp phát cho NHCSXH bằng VND theo Mục 2.01 (a) và 2.03 trên, vào cùng thời điểm rút vốn từ Tài khoản Tín dụng, theo tỉ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam giữa đồng USD và VND tại thời điểm rút vốn. Tỉ giá quy đổi từ đồng tiền rút vốn thực tế và đồng USD là tỉ giá do Hiệp hội áp dụng tại thời điểm rút vốn.

Mục 2.06. 

Các khoản gốc, lãi sẽ được NHCSXH tính toán, thông báo và hoàn trả  cho BTC theo số tiền và vào các ngày như quy định tại Mục 2.01 (b-d) và 2.02 trên. BTC sẽ thực hiện kiểm tra sau và áp dụng lãi suất phạt đối với bất kỳ một khoản trả nợ quá hạn nào của NHCSXH hoặc các hình thức chế tài khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu phát hiện NHCSXH chậm tính toán và trả nợ cho BTC.

Mục 2.07. 

BTC và NHCSXH có thể thống nhất điều chỉnh lãi suất cho vay ra của NHCSXH tuỳ từng thời điểm để đảm bảo giúp NHCSXH trang trải đủ chi phí thực hiện các Khoản cho vay phụ.
ĐIỀU III 

NHCSXH

Mục 3.01. 

NHCSXH sẽ cung cấp vốn tín dụng với trị giá không quá 75% giá trị tiểu dự án trồng rừng sản xuất được phê duyệt trong khi người vay đóng góp không ít hơn 25% theo chính sách, qui trình thủ tục và hướng dẫn trong Cẩm nang tín dụng nêu tại mục 3.04 và tuân thủ các điều kiện nguyên tắc nêu tại đoạn (b) mục 12, Phụ lục 4, Hiệp định tín dụng.

Mục 3.02. 

Lãi suất cho vay lại của NHCSXH áp dụng cho khoản vay nêu tại mục 3.01 nói trên không thấp hơn lãi suất áp dụng cho vay hộ nghèo của NHCSXH. Lãi suất này có thể xem xét điều chỉnh cứ 6 tháng 1 lần và phải đủ để trang trải chi phí vốn của khoản vay phụ, chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro của NHCSXH.

Mục 3.03. 

Thời hạn của khoản cho vay lại tối đa là 15 năm phụ thuộc vào chu kỳ sinh trưởng của cây trồng bao gồm cả thời gian ân hạn tối đa là 7 năm. Việc hoàn trả vốn vay được phân kỳ làm nhiều lần có thể 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm theo thỏa thuận giữa NHCSXH và người vay khi thời gian ân hạn kết thúc. NHCSXH sẽ thu lãi từ người vay theo quý.

Mục 3.04. 

Cẩm nang tín dụng cho NHCSXH là một phần của Sổ tay thực hiện dự án được Hiệp hội chấp thuận. Cẩm nang tín dụng này bao gồm các lý do, điều khoản và điều kiện cho vay đối với các tiểu dự án trồng rừng, qui trình và tiêu chí đánh giá các đơn xin vay vốn tín dụng và phê duyệt các khoản cho vay, qui trình giải ngân, quản lý sau khi giải ngân, các yêu cầu về giám sát và theo dõi.

ĐIỀU IV

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

Mục 4.01. 

Trong quá trình thực hiện dự án và trong quá trình sử dụng các phương tiện của Dự án, NHCSXH sẽ thực hiện mọi trách nhiệm của mình như qui định trong Hiệp định tín dụng và Hiệp định vay phụ ở những phần tương ứng áp dụng cho NHCSXH.

Mục 4.02.

NHCSXH sẽ lập một Ban quản lý dự án tại Phòng Hợp tác quốc tế của NHCSXH, được quản lý với đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng phù hợp với mục 4, Phụ lục 4, Hiệp định tín dụng.

Mục 4.03


NHCSXH sẽ duy trì hệ thống quản lý tài chính bao gồm sổ sách ghi chép và tài khoản liên quan tới Dự án và đảm bảo các khoản chi tiêu từ Khoản vay phụ và Khoản cấp phát, kể cả chi tiêu từ Tài khoản Đặc biệt của từng năm tài chính được kiểm toán tuân theo các tiêu chuẩn kiểm toán áp dụng thống nhất được Hiệp hội chấp thuận, phản ánh đúng và đầy đủ các điều kiện hoạt động và tài chính.

Mục 4.04. 


NHCSXH sẽ thực hiện việc ghi chép sổ sách và tài khoản liên quan tới Dự án và Tài khoản Đặc biệt của từng năm tài chính đã được kiểm toán tuân theo các tiêu chuẩn kiểm toán áp dụng thống nhất được Hiệp hội chấp thuận thông qua các kiểm toán viên độc lập được Hiệp hội chấp thuận; báo cáo cho BTC và Hiệp hội ngay khi có thể, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được muộn hơn 6 tháng tính từ thời điểm kết thúc năm, ý kiến đánh giá về các sổ sách ghi chép, các tài khoản và bản báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên theo những nội dung và chi tiết do Hiệp hội yêu cầu một cách hợp lý; và, báo cáo cho Hiệp hội những thông tin khác liên quan tới các sổ sách ghi chép, các tài khoản và công tác kiểm toán cũng như những thông tin về kiểm toán viên liên quan khi Hiệp hội có yêu cầu hợp lý.
ĐIỀU V

QUYỀN YÊU CẦU KHẮC PHỤC

Mục 5.01.


Nếu NHCSXH không thực hiện bất cứ một nghĩa vụ nào ghi trong Hiệp định vay phụ này, thì BTC, với sự lựa chọn của mình, có quyền áp dụng mọi yêu cầu khắc phục đối với NHCSXH mà luật pháp cho phép.

Mục 5.02. 


Những điều tuy không nêu ở đây mà gây phương hại hoặc nói cách khác, có ảnh hưởng đến quyền và quyền yêu cầu khắc phục của BTC thì sẽ được xử lý theo luật pháp.

Mục 5.03. 


Nếu quyền rút vốn của Việt Nam quy định trong Hiệp định Tín dụng bị đình chỉ hoặc chấm dứt, bất kể vì lý do gì, thì quyền của NHCSXH đối với Khoản vay phụ cũng sẽ đồng thời bị đình chỉ hay chấm dứt, tuỳ từng trường hợp.

ĐIỀU VI

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Mục 6.01. 


Hiệp định vay phụ này có hiệu lực vào ngày Hiệp định Tín dụng có hiệu lực.

Mục 6.02. 


Hiệp định vay phụ này sẽ ràng buộc đối với mọi tổ chức kế thừa của NHCSXH, cho dù các tổ chức kế thừa đó được hình thành dưới bất cứ hình thức nào.

Mục 6.03.


Tất cả những sửa đổi của những bổ sung cho các Điều khoản và Điều kiện của Hiệp định vay phụ này, nếu có, sẽ được thực hiện bằng văn bản, được hai bên ký, có sự chấp thuận của Hiệp hội, và sẽ trở thành một phần không tách rời của Hiệp định vay phụ.

Mục 6.04. 


Hiệp định vay phụ này sẽ được lập thành bốn bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. BTC và NHCSXH mỗi bên giữ hai bản.

Mục 6.05.


Bất cứ tranh chấp nào nảy sinh hoặc có liên quan đến việc thực hiện Hiệp định vay phụ này mà hai bên không thể giải quyết được, sẽ do Toà án Kinh tế của Việt Nam, hoặc bất cứ một tổ chức kế thừa nào của nó quyết định.
Mục 6.06. 


Bất kỳ một thông báo, yêu cầu hoặc thỏa thuận nào giữa các bên quy định trong Hiệp định vay phụ này sẽ được thực hiện bằng văn bản. Các thông báo hoặc yêu cầu đó được coi là đã được chuyển hoặc thực hiện khi chúng được chuyển tới bên yêu cầu theo địa chỉ dưới đây, hoặc theo địa chỉ khác mà bên đó sẽ chỉ định để bên gửi thông báo hoặc yêu cầu gửi đến. Các địa chỉ được quy định là:

BỘ TÀI CHÍNH
Số 8 Phan Huy Chú

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Việt Nam

Fax: (04) 8262.266

Telex: 412232-MOFI-VT

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

68 Tr­êng Chinh, 

§èng ®a, Hµ néi

ViÖt nam.

Tel: (04) 8 688 404- (04) 8 688 465

Fax: (04) 8 688 423

Với sự chứng kiến của các bên, các Đại diện ủy quyền với đầy đủ trách nhiệm của mình đã ký Hiệp định vay phụ này tại Hà Nội vào ngày và năm ghi ở trên.
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